
DS trường sử dụng kết quả bài thi  

Đánh giá năng lực (HSA) của ĐHQGHN 
STT Tên trường 

1 Đại học Ngoại Thương 

2 Đại học Kinh tế Quốc dân  

3 Đại học Thương Mại 

4 Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải  

5 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. Khoa Luật 
2. Đại học Y Dược 
3. Khoa Quốc tế 
4. Đại học Kinh tế 
5. Đại học Giáo dục 
6. Đại học Công nghệ 
7. Đại học Ngoại ngữ 
8. Đại học Khoa học tự nhiên 
9. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

6 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  

7 Học viện Tòa Án 

8 

Đại học Huế 

1. Khoa Du lịch 
2. Đại học Luật 
3. Đại học Y Dược 
4. Đại học Sư phạm 
5. Đại học Khoa học 
6. Đại học Nông Lâm 
7. Đại học Nghệ thuật 
8. Đại học Kinh tế 
9. Đại học Ngoại ngữ 
10. Khoa Giáo dục Thể chất 
11. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 
12. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 
13. Khoa Quốc tế 

9 

Đại học Thái Nguyên 

1. Khoa Quốc tế 
2. Khoa Ngoại ngữ 
3. Đại học Y Dược 
4. Đại học Nông Lâm 
5. Đại học Khoa học 
6. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai 
7. Đại học Sư phạm 
8. Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật 
9. Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 
10. Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh 
11. Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-phia-bac
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-thuong-mai
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-hung-yen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-toa-an
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-du-lich-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-nghe-thuat-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-hue
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/khoa-ngoai-ngu-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-thai-nguyen-tai-lao-cai
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/cao-dang-kinh-te-ky-thuat-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh-dai-hoc-thai-nguyen
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-dai-hoc-thai-nguyen


10 Đại học Vinh 

11 Đại học Tài nguyên Môi trường 

12 Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp  

13 Đại học Tân Trào 

14 Đại học Phenikaa 

15 Đại học Hồng Đức  

16 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh  

17 

Đại học Lao động – Xã hội 

1. Đại học Lao động – Xã hội cơ sở Hà Nội 
2. Đại học Lao động – Xã hội cơ sở phía Nam 

18 Đại học Sư phạm Hà Nội 2  

19 Đại học Thủ đô 

20 Đại học Hùng Vương 

21 Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương  

22 Học Viện Ngân hàng 

23 Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 

24 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định 

25 Đại học Công nghiệp Việt Trì 

26 Đại học Điện lực 

27 Đại học Công nghiệp Hà Nội  

28 Đại học Thủy Lợi 

29 Đại học Thăng Long  

30 Đại học Tây Bắc 

31 Đại học Hàng Hải (Hải Phòng) 

32 Đại học Lâm Nghiệp  

33 Học viện Chính sách và Phát triển  

34 Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM 

35 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 

36 Viện Đại Học Mở Hà Nội  

37 Đại Học Nguyễn Tất Thành  

38 Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam  

39 Đại Học Hà Nội 

40 Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội  

41 Đại Học Y Dược Thái Bình  

42 Đại Học Duy Tân 

43 Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu  

44 Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 

45 Học Viện Tài Chính 

46 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông  

(Theo Đại học Quốc gia Hà Nội) 

 

https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-vinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dh-tai-nguyen-moi-truong-tphcm
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-tan-trao
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-phenikaa
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-hong-duc
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-lao-dong-xa-hoi-co-so-phia-nam
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-thu-do-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-hung-vuong
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-ngan-hang
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-bac-giang
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-dien-luc
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-thuy-loi-co-so-1
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-thang-long
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-tay-bac
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-hang-hai
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-lam-nghiep-co-so-1
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/vien-dai-hoc-mo-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-nguyen-tat-thanh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-thai-binh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-duy-tan
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-my-thuat-cong-nghiep-a-chau
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-va-cong-nghe-ha-noi
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-tai-chinh
https://huongnghiep.hocmai.vn/diem-truong/hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-phia-bac

